
1 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 HOÀNG THÖY PHƯƠNG 45 SÁNG 2 B.23 (CS3) 7h00-11h00 10/05/2021

2 TOÁN KINH TẾ NGUYỄN THÀNH CÔNG 45 SÁNG 7 B.21 (CS3) 7h00-11h00 08/05/2021

3 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1 VŨ HẢI YẾN 60 CHIỀU 3 B.23 (CS3) 13h00-17h00 04/05/2021

4 KINH TẾ VĨ MÔ (+ MAR10+ QT10) THS. ĐÀO THÔNG MINH 45 CHIỀU 2 B.21 (CS3) 13h00-17h00 10/05/2021

5 QUẢN TRỊ VĂN PHÕNG VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN THS. MAI THỊ HỒNG ĐÀO 45 CHIỀU 5 B.21 (CS3) 13h00-17h00 06/05/2021

6 THUẾ THS. NGUYỄN THỊ  PHƯỚC NHƯ 60 SÁNG 3 B.22 (CS3) 7h00-11h00 04/05/2021

7 KẾ TOÁN THUẾ THS. NGUYỄN THỊ  PHƯỚC NHƯ 45 SÁNG 4 B.23 (CS3) 7h00-11h00 05/05/2021

1 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN 45 SÁNG 2 B.21 (CS3) 7h00-11h00 10/05/2021

2 TOÁN KINH TẾ NGUYỄN THÀNH CÔNG 45 SÁNG 7 B.21 (CS3) 7h00-11h00 08/05/2021

3 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC THS. DƯƠNG TRUNG HIỀN 45 SÁNG 4 B.24 (CS3) 7h00-11h00 05/05/2021

4 QUẢN TRỊ VĂN PHÕNG VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN THS. MAI THỊ HỒNG ĐÀO 45 CHIỀU 5 B.21 (CS3) 13h00-17h00 06/05/2021

5 THỐNG KÊ KINH DOANH (+9+QT10 + MAR10) TRẦN THỊ THANH THÖY 45 SÁNG 6 A.4.1 7h00-11h00 21/05/2021

6 KINH TẾ VĨ MÔ THS. ĐÀO THÔNG MINH 45 CHIỀU 2 B.21 (CS3) 13h00-17h00 10/05/2021

7 KINH TẾ LƯỢNG SPSS (+ MAR10) 60

8 QUẢN TRỊ CHUỔI CUNG ỨNG THS. LÝ THÀNH TIẾN 45 CHIỀU 6 A.4.1 13h00-17h00 07/05/2021

9 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THS. VŨ HẢI YẾN 60 SÁNG 3 B.21 (CS3) 7h00-11h00 04/05/2021
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ANH VĂN GIAO TIẾP 3 C. HOÀNG THÖY PHƯƠNG 45 SÁNG 2 B.23 (CS3) 7h00-11h00 10/05/2021

1 CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM TS. NGUYỄN PHƯỚC HIỀN 30 CHIỀU 4 B.26 (CS3) 13h00-17h00 05/05/2021

2 KINH TẾ VĨ MÔ (+ QT10+ KT10) THS. ĐÀO THÔNG MINH 45 CHIỀU 2 B.21 (CS3) 13h00-17h00 10/05/2021

3 TOÁN KINH TẾ (+QT10+ KT10) NGUYỄN THÀNH CÔNG 45 SÁNG 7 B.21 (CS3) 7h00-11h00 08/05/2021

4 THỐNG KÊ KINH DOANH (+QT10 + 9+ QT10) TRẦN THỊ THANH THÖY 30 SÁNG 6 A.4.1 7h00-11h00 21/05/2021

5 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (+QT10) THS. DƯƠNG TRUNG HIỀN 45 SÁNG 4 B.24 (CS3) 7h00-11h00 05/05/2021

6 KINH TẾ LƯỢNG SPSS 60

7
QUẢN TRỊ VĂN PHÕNG VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN 

(+QT10 + KT10)
THS. MAI THỊ HỒNG ĐÀO 45 CHIỀU 5 B.21 (CS3) 13h00-17h00 06/05/2021

8 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THS. VŨ HẢI YẾN 60 SÁNG 3 B.21 (CS3) 7h00-11h00 04/05/2021

9 QUẢN TRỊ CHUỔI CUNG ỨNG THS. LÝ THÀNH TIẾN 30 CHIỀU 6 A.4.1 13h00-17h00 07/05/2021

1 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 LÊ HOÀNG BẢO TRÂN 45 SÁNG 3 A.4.1 7h00-11h00 11/05/2021

2 TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH CAO ĐĂNG KHOA 45 CHIỀU 5 A.2.2 13h00-17h00 06/05/2021

3 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN (+ NH10) THS, NGUYỄN HUỲNH VI VƯƠNG 45 CHIỀU 7 A.4.1 13h00-17h00 08/05/2021

4 CHẾ BIẾN 2 THẦY KHIÊM 90 CHIỀU 3 A.3.1 13h00-17h00 04/05/2021

5 KỸ THUẬT TRANG TRÍ VÀ CẮM HOA ĐẶNG THỊ THÖY KIỀU 45 SÁNG 6 A.3.1 7h00-11h00 07/05/2021

6 HOẠCH TOÁN ĐỊNH MỨC ĐÀO THỊ DUYẾN 30 CHIỀU 4 B.25 13h00-17h00 05/05/2021

7 THỰC HÀNH 1 (NT- ĐL) 60
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1 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 (NHÓM 1- STT : 01-31) NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 45 CHIỀU 2 A.0.4 13h00-17h00 10/05/2021

2 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 (NHÓM 2- STT : 32-49) LÊ HOÀNG BẢO TRÂN 45 SÁNG 3 A.4.1 7h00-11h00 11/05/2021

3
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH           

(NHÓM 1,STT : 01-31)
CAO ĐĂNG KHOA 45 SÁNG 4 A.2.2 7h00-11h00 05/05/2021

4
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH           

(NHÓM 2,STT : 32-49)
CAO ĐĂNG KHOA 45 CHIỀU 5 A.2.2 13h00-17h00 06/05/2021

5 XÂY DỰNG THỰC ĐƠN (+CB 10) THS, NGUYỄN HUỲNH VI VƯƠNG 45 CHIỀU 7 A.4.1 13h00-17h00 08/05/2021

6 NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 1 (NHÓM 1, STT : 01-25) THẦY HỒ VĂN TUẤN 90 SÁNG 7 A.3.4 7h00-11h00 08/05/2021

7 NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 1 (NHÓM 2, STT : 26-49) THẦY HỒ VĂN TUẤN 90
SÁNG    

CHỦ NHẬT
A.3.4 7h00-11h00 09/05/2021

8
KỸ THUẬT TRANG TRÍ VÀ CẮM HOA               

(NHÓM 1- STT : 01-31)
ĐẶNG THỊ THÖY KIỀU 45 CHIỀU 4 A.3.1 13h00-17h00 05/05/2021

9
KỸ THUẬT TRANG TRÍ VÀ CẮM HOA               

(NHÓM 2,STT : 32-49)
ĐẶNG THỊ THÖY KIỀU 45 SÁNG 6 A.3.1 7h00-11h00 07/05/2021

10 PHA CHẾ 2 (NHÓM 1, STT : 01-25) THẦY NGUYỄN VĂN ĐÍNH 75 SÁNG 3 A.3.4 7h00-11h00 04/05/2021

11 PHA CHẾ 2 (NHÓM 2, STT : 26-49) THẦY NGUYỄN VĂN ĐÍNH 75 CHIỀU 3 A.3.4 13h00-17h00 04/05/2021

12 THỰC HÀNH 1 (NT- ĐL) THS. HỒ THỊ ĐỖ QUYÊN 45

1 ANH VĂN GIAO TIẾP 3 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 45 SÁNG 4 A.4.1 7h00-11h00 19/05/2021

2 HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG VN THS. VÕ SƠN ĐÔNG 60 SÁNG 3  B.24 (CS3) 7h00-11h00 04/05/2021

3 LỊCH SỬ VĂN HÓA VIỆT NAM THS. LÊ THỊ DUYÊN HÀ 30

4 VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC TS. NGUYỄN PHƯỚC HIỀN 45 CHIỀU 3 B.24 (CS3) 13h00-17h00 04/05/2021

5 TUYẾN ĐIỂM DU LỊCH THẦY LÊ MINH TRIỀU 90

6 THỰC HÀNH 1 (NT- ĐL) 45

7 NGHIỆP VỤ THANH TOÁN (+NH09) THS. TRẦN THỊ LỆ HIỀN 30 SÁNG 2 A.4.1 7h00-11h00 10/05/2021
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